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TẬP ĐOÀN DEKKO
CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ ĐIỆN NƯỚC PHÚC HÀ

BẢNG GIÁ ỐNG VÀ PHỤ KIỆN HDPE GÂN SÓNG 2 LỚP

R

Đơn vị tính: VNĐ/m (Unit: VND/m)

Đơn vị tính: VNĐ/cái (Unit: VND/pc)
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 ỐNG HDPE GÂN SÓNG 2 LỚP SN4

200 228 15 4.0  6 m  184,500  199,260

300 343 23 4.0  6 m  381,000  411,480

400 462 32 4.0  6 m  643,000  694,440

500 576.5 40.25 4.0  6 m  975,000  1,053,000

600 696 50 4.0  6 m  1,325,000  1,431,000 

SN8

200 228 15 8.0  6 m  193,500  208,980 

300 343 23 8.0  6 m  408,000  440,640 

400 462 32 8.0  6 m  688,000  743,040 

500 576.5 40.25 8.0  6 m  1,022,000  1,103,760 

600 696 50 8.0  6 m  1,535,000  1,657,800 

TÊN SẢN PHẨM
KÍCH THƯỚC  

DN
mm

ĐƠN GIÁ

 CHƯA VAT THANH TOÁN

GIOĂNG ỐNG HDPE GÂN SÓNG 2 LỚP

200  50,000  54,000 

300  80,000  86,400 

400  120,000  129,600 

500  160,000  172,800 

600  465,000  502,200 
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TÊN SẢN PHẨM
KÍCH THƯỚC  

DN
mm

ĐƠN GIÁ

 CHƯA VAT THANH TOÁN

CÚT HÀN

200  228,900  247,212 

300  631,200  681,696 

400  1,013,900  1,095,012 

500  1,948,000  2,103,840 

600  2,996,000  3,235,680 

CHẾCH HÀN

200 131,100  141,588 

300 337,300  364,284 

400 506,800  547,344 

500 964,300  1,041,444 

600 1,411,200  1,524,096 

TÊ HÀN

200  286,400  309,312 

300  746,600  806,328 

400  1,300,800  1,404,864 

500  2,566,300  2,771,604 

600 3,823,200  4,129,056 

Đơn vị tính: VNĐ/cái (Unit: VND/pc)


